
 STT  Tên sách  NXB  Giá bìa 

1 Toán Tập 1 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 21,000 

2 Toán Tập 2 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

3 Ngữ văn Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

4 Ngữ văn Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 21,000 

5 Tiếng Anh Studen book (Global Success) NXB GDVN                 73,000 

6 Tiếng Anh Workbook (Global Success) NXB GDVN 60,000

7 Lịch Sử (Cánh diều) Cánh diều 21,000

8 Giáo dục QP&AN (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

9 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

1 Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 24,000 

2 Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 24,000 

3 Sinh học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 26,000 

4 Công nghệ Nông nghiệp (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 23,000 

1 Chuyên đề Toán học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 11,000 

2 Chuyên đề Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 15,000 

3 Chuyên đề Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 16,000 

411,000             

 STT  Tên sách  NXB  Giá bìa 

1 Toán Tập 1 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 21,000 

2 Toán Tập 2 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

3 Ngữ văn Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

4 Ngữ văn Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 21,000 

5 Tiếng Anh Studen book (Global Success) NXB GDVN                 73,000 

6 Tiếng Anh Workbook (Global Success) NXB GDVN 60,000

7 Lịch Sử (Cánh diều) Cánh diều 21,000

8 Giáo dục QP&AN (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

9 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

1 Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 24,000 

2 Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 24,000 

3 Công nghệ CN (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 22,000 

4 Giáo dục KT&PL (Cánh diều) Cánh diều                 28,000 

1 Chuyên đề Toán học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 11,000 

2 Chuyên đề Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 15,000 

3 Chuyên đề Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 16,000 

412,000             

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CỦA CÔNG TY SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

LỚP 10A01, 10A02, 10A03, 10A04, 10A11, 10A12 (NHÓM MÔN LỰA CHỌN 2) 

NĂM 2023 - 2024

 CÁC MÔN BẮT BUỘC 

CÁC MÔN LỰA CHỌN

CÁC CHUYÊN ĐỀ

Tổng cộng

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CỦA CÔNG TY SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

LỚP 10A07, 10A08, 10A09, 10A10 (NHÓM MÔN LỰA CHỌN 1) 

NĂM 2023 - 2024

Tổng cộng

CÁC MÔN LỰA CHỌN

CÁC CHUYÊN ĐỀ

 CÁC MÔN BẮT BUỘC 



 STT  Tên sách  NXB  Giá bìa 

1 Toán Tập 1 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 21,000 

2 Toán Tập 2 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

3 Ngữ văn Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

4 Ngữ văn Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 21,000 

5 Tiếng Anh Studen book (Global Success) NXB GDVN                 73,000 

6 Tiếng Anh Workbook (Global Success) NXB GDVN 60,000

7 Lịch Sử (Cánh diều) Cánh diều 21,000

8 Giáo dục QP&AN (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

9 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

1 Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 24,000 

2 Sinh học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 26,000 

3 Địa lý (Cánh diều) Cánh diều                 26,000 

4 Tin học (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

1 Chuyên đề Toán học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 11,000 

2 Chuyên đề Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 16,000 

3 Chuyền đề Sinh học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

417,000             

 STT  Tên sách  NXB  Giá bìa 

1 Toán Tập 1 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 21,000 

2 Toán Tập 2 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

3 Ngữ văn Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

4 Ngữ văn Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 21,000 

5 Tiếng Anh Studen book (Global Success) NXB GDVN                 73,000 

6 Tiếng Anh Workbook (Global Success) NXB GDVN 60,000

7 Lịch Sử (Cánh diều) Cánh diều 21,000

8 Giáo dục QP&AN (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

9 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

1 Địa lý (Cánh diều) Cánh diều                 26,000 

2 GD Kinh tế và PL (Cánh diều) Cánh diều                 28,000 

3 Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 24,000 

4 Tin học (Kết nối tri thức với CS) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

1 Chuyên đề Toán học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 11,000 

2 Chuyên đề học tập Ngữ văn (Kết nối tri thức với CS) Kết nối tri thức với cuộc sống                 15,000 

3 Chuyên đề Địa lý (Cánh diều) Cánh diều                 13,000 

414,000             

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CỦA CÔNG TY SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

LỚP 10A13, 10A14 (NHÓM MÔN LỰA CHỌN 4)

NĂM 2023 - 2024

 CÁC MÔN BẮT BUỘC 

CÁC MÔN TỰ CHỌN

CÁC CHUYÊN ĐỀ

Tổng cộng

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CỦA CÔNG TY SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

LỚP 10A05, 10A06 (NHÓM MÔN LỰA CHỌN 3)

NĂM 2023 - 2024

 CÁC MÔN BẮT BUỘC 

CÁC MÔN TỰ CHỌN

CÁC CHUYÊN ĐỀ

Tổng cộng



 STT  Tên sách  NXB  Giá bìa 

1 Toán Tập 1 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 21,000 

2 Toán Tập 2 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

3 Ngữ văn Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

4 Ngữ văn Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 21,000 

5 Tiếng Anh Studen book (Global Success) NXB GDVN                 73,000 

6 Tiếng Anh Workbook (Global Success) NXB GDVN 60,000

7 Lịch Sử (Cánh diều) Cánh diều 21,000

8 Giáo dục QP&AN (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

9 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

1 Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 24,000 

2 Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 24,000 

3 Sinh học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 26,000 

4
Công nghệ nông nghiệp trồng trọt (Kết nối tri thức với 

CS)
Kết nối tri thức với cuộc sống                 23,000 

1 Chuyên đề Toán (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 11,000 

2 Chuyên đề Hóa (Cánh diều) Cánh diều                 16,000 

3 Chuyên đề Sinh học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

413,000             

 STT  Tên sách  NXB  Giá bìa 

1 Toán Tập 1 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 21,000 

2 Toán Tập 2 (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

3 Ngữ văn Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 25,000 

4 Ngữ văn Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Kết nối tri thức với cuộc sống                 21,000 

5 Tiếng Anh Studen book (Global Success) NXB GDVN                 73,000 

6 Tiếng Anh Workbook (Global Success) NXB GDVN 60,000

7 Lịch Sử (Cánh diều) Cánh diều 21,000

8 Giáo dục QP&AN (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

9 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Cánh diều) Cánh diều                 17,000 

1 Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 24,000 

2 Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 24,000 

3 Sinh học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 26,000 

4 GD kinh tế và PL (Cánh diều) Cánh diều                 28,000 

1 Chuyên đề Vật lý (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 15,000 

2 Chuyên đề Hóa học (Cánh diều) Cánh diều                 16,000 

3 Chuyên đề Sinh học (Chân trời sáng tạo) Chân trời sáng tạo                 17,000 

422,000             

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CỦA CÔNG TY SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

LỚP 10TH (NHÓM TH) 

NĂM 2023 - 2024

 CÁC MÔN BẮT BUỘC 

CÁC MÔN TỰ CHỌN

CÁC CHUYÊN ĐỀ

Tổng cộng

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CỦA CÔNG TY SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

LỚP 10P01, 10P02 (NHÓM SONG NGỮ TIẾNG PHÁP) 

NĂM 2023 - 2024

 CÁC MÔN BẮT BUỘC 

CÁC MÔN TỰ CHỌN

CÁC CHUYÊN ĐỀ

Tổng cộng


